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So sánh hơn 



Tiếng Việt Tiếng Anh IPA 

Khô – Ướt dry – wet /draɪ/ – /wet/ 

Yên tĩnh – Ồn ào quiet – loud /ˈkwaɪət/ – /laʊd/ 

Nghịch ngợm – Ngoan 
naughty – well-

behaved 
/ˈnɔːti/ – /ˌwel bɪˈheɪvd/ 

Béo – Gầy fat – thin /fæt/ – /θɪn/ 

Mạnh mẽ – Yếu ớt strong – weak /strɒŋ/ – /wiːk/ 

Thấp – Cao short – tall /ʃɔːt/ – /tɔːl/ 

Xấu xí – Xinh đẹp ugly – pretty /ˈʌɡli/ – /ˈprɪti/ 

Thông minh clever /ˈklevə(r)/ 



So sánh hơn – Comparative Adjectives 

Cấu trúc câu Giải thích  Ex 

S + is/are + adj + -er + 

than + ... 

So sánh 2 người/vật: 

người/vật nào hơn cái kia 

The white cat is fatter 

than the black cat. 

S + is/are + more + adj + 

than + ... 

Với tính từ dài (≥ 2 âm 

tiết), dùng more + adj 

This book is more 

beautiful than that one. 

Tính từ gốc So sánh hơn Giải thích 

fat (béo) -> fatter Gấp đôi chữ t rồi thêm -er 

short (thấp) -> shorter Thêm -er bình thường 

clever (thông minh) -> cleverer Thêm -er bình thường 

loud (to) -> louder Thêm -er bình thường 

tall (cao) -> taller Thêm -er bình thường 

naughty (nghịch ngợm) -> naughtier Đổi y thành i, rồi thêm -er 

 Note: 
Khi so sánh hai người hoặc hai vật, dùng so sánh hơn. 
Nếu tính từ ngắn (1 âm tiết), thêm -er. 
Nếu tính từ dài (2 âm tiết trở lên), dùng more + tính từ. 
Than có nghĩa là "hơn": Ví dụ: "Tôi cao hơn bạn" → I am taller than you. 



https://www.youtube.com/watch?v=gpoB4J_Dgag&lis
t=PLj9pBnd489fTh7zrkj359SG-oi8gNzfKL&index=30 





https://www.youtube.com/watch?v=6RsYdKn9nfg&lis
t=PLj9pBnd489fTh7zrkj359SG-oi8gNzfKL&index=29 


